
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Đinh Huy Hoàng Giảng viên

1 2033220316 Nguyễn Huy Bảo 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Công Nghệ MTS 60/20 Quốc Lộ 13, Phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

2 2033221655 Nguyễn Gia Huy 13DHBM01
Ngân hàng thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh (HDBank)

25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP 
Hồ Chí Minh

3 2033221988 Vũ Bá Nhật Khang 13DHBM01 Công Ty TNHH NTADA 44 Đường Tạ Quang Bửu, TP Hồ Chí Minh

II Nguyễn Thanh Long Giảng viên

1 2033216521 Hồ Trung Phước 12DHBM03 Trung Tâm Truyền Thông HUIT 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

III Đinh Thị Mận Giảng viên

1 2033225063 Nguyễn Huyền Thục 13DHBM01 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VietSunCo P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, 
Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

2 2033223760 Nhiêu Hồng Phúc 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Giáo Dục AVS 89 Lạc Long Quân, Phường Minh Phụng, TP Hồ Chí 
Minh

3 2033223753 Phạm Hoàng Phúc 13DHBM01
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ  
Kỹ Thuật ACT

29/33 Nguyễn Thị Sáu, Phường An Phú Đông, TP Hồ 
Chí Minh

4 2033223978 Nguyễn Đình Quốc 13DHBM01 Công Ty TNHH Dịch Vụ Giải Pháp Số Betech 92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh

                      BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
   NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 ( ĐỢT 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh).
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IV Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa Giảng viên

1 2033225714 Lê Quang Trường 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thép Nguyễn Minh. D6/31 ấp 4, Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP 
Hồ Chí Minh

2 2033224519 Trần Văn Tuân 13DHBM01
Công Ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Xây dựng - 
Dịch vụ Vũ Hồng Phúc

171/31/3 Đường Nguyễn Tư Giản, Phường An Hội 
Tây, TP Hồ Chí Minh

3 2033225869 Nguyễn Quang Vinh 13DHBM01
Công Ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Xây dựng - 
Dịch vụ Vũ Hồng Phúc

171/31/3 Đường Nguyễn Tư Giản, Phường An Hội 
Tây, TP Hồ Chí Minh

4 2033220680 Đỗ Trung Dũng 13DHBM01
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi nhánh 
Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí 
Minh

5 2033221891 Phạm Lê Tuấn Kiệt 13DHBM02 Công Ty TNHH Mona Host
1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, 
TP Hồ Chí Minh

6 2033222453 Mai Thành Long 13DHBM02
Công Ty Cổ phần giải pháp và tích hợp hệ thống 
Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 
Minh

7 2033223239 Huỳnh Trí Nhân 13DHBM02
Công Ty Cổ phần giải pháp và tích hợp hệ thống 
Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 
Minh

8 2033223962 Phạm Hoàng Quân 13DHBM01 Công Ty TNHH Một Thành Viên nước ngầm Sài Gòn
33 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, 
TP Hồ Chí Minh

V Phùng Thế Bảo Giảng viên

1 2033220909 Lê Hoàng Thành Đạt 13DHBM02 Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Lazinet Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, Phường 
Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

2 2033223977 Lê Văn Quốc 13DHBM02 Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Lazinet Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, Phường 
Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

3 2033223777 Phạm Hoàng Phúc 13DHBM03 Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Lazinet Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, Phường 
Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

4 2033210640 Nguyễn Thành Đạt 12DHBM06 Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng Lazinet Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, Phường 
Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

Page 2Page 2



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

5 2033224041 Nguyễn Thị Thảo Quyên 13DHBM02
Trung tâm Chuyển đổi số trực thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Tiền Giang

377A, Đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh, tỉnh 
Đồng Tháp

6 2033224075 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13DHBM02 Công Ty TNHH Owentis Việt Nam 26 Tống Hữu Định, Phường Thảo Điền(Hết hiệu lực), 
TP Hồ Chí Minh

7 2033224326 Lê Công Tấn 13DHBM02 Công Ty TNHH Thủ Phủ Cà phê 20/7/3 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

8 2033224647 Kiều Hoàng Thái 13DHBM01 Công Ty TNHH Truyền Thông KMEDIA 7/10/5A Đường 17, Khu phố 6, Phường Long Thạnh 
Mỹ, TP Hồ Chí Minh

9 2033225505 Trần Hoàng Huyền Trân 13DHBM02
Công Ty Cổ phần giải pháp và tích hợp hệ thống 
Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 
Minh

10 2033225842 Cao Đình Triệu Vĩ 13DHBM02
Công Ty Cổ phần giải pháp và tích hợp hệ thống 
Sunshine

Số 68 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí 
Minh

11 2033225864 Dư Quốc Vinh 13DHBM02 Công Ty Cổ phần dịch vụ du lịch Phú Thọ Số 3 Đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, TP Hồ Chí 
Minh

VI Nguyễn Thị Thu Tâm Giảng viên

1 2033223754 Đỗ Hữu Phúc 13DHBM01
Công Ty THNN Thương mại dịch vụ công nghệ kỹ 
thuật ACT

29/33 Nguyễn Thị Sáu, Phường An Phú Đông, TP Hồ 
Chí Minh

2 2033225044 Ngô Phước Thuận 13DHBM01 Công Ty Cổ phần VIKINGS Việt Nam Số 67 đường Trần Não, Phường An Khánh, TP Hồ 
Chí Minh

3 2033221472 Mai Ngọc Hoàn 13DHBM03 Công Ty Cổ phần phát triển công nghệ Newtech 85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

VII Nguyễn Thị Hồng Thảo Giảng viên

1 2033221628 Dương Quốc Huy 13DHBM03 Công Ty Cổ phần TCR Distributing 45 Đ. Số 11 Khu đô thị An Phú, Thành phố Thủ Đức 
(miền Nam)

2 2033220707 Lê Anh Duy 13DHBM02 Công Ty TNHH Mona Host
1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Sơn Nhất, 
TP Hồ Chí Minh

3 2033210275 Phạm Hữu Thắng 12DHBM01 Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Viễn Thông FPT 498 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh
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VIII Vũ Đức Thịnh Giảng viên

1 2033222074 Nguyễn Hữu Khánh 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

2 2033222635 Triệu Thị Ngọc Minh 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

3 2033223594 Nguyễn Tấn Phát 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

4 2033224643 Đặng Văn Thái 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

5 2033220450 Trần Quốc Cường 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

6 2033221631 Trần Thanh Huy 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

7 2033221727 Hà Đặng Bích Huyền 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

8 2033225203 Võ Thị Thanh Thư 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

9 2033222044 Nguyễn Lương Khanh 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

10 2033222604 Lê Minh Mẫn 13DHBM03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

IX Trần Văn Thọ Giảng viên

1 2033220108 Phạm Nguyễn Thế Anh 13DHBM01 Công Ty TNHH AB Beauty World
198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị 
Đông, TP Hồ Chí Minh

2 2033223803 Tô Kim Phụng 13DHBM02 Công Ty TNHH AB Beauty World
198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị 
Đông, TP Hồ Chí Minh
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3 2033210515 Nguyễn Phước Vinh 12DHBM09 Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Viễn Thông FPT 498 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

4 2033210186 Trần Gia Huy 12DHBM01
Công Ty Công Nghệ Thông Tin Điện Lực Thành Phố 
Hồ Chí Minh

114A Hồng Hà, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh

5 2033216456 Phạm Đăng Khoa 12DHBM04 Công tu Cổ phần công nghệ CITEK Số 75 Đường 41, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp 
Bình, TP Hồ Chí Minh

X Đinh Thị Tâm Giảng viên

1 2033216595 Nguyễn Nhật Trường 12DHBM09 Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số Innotech B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, TP 
Hà Nội

2 2033216398 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giang 12DHBM4 Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số Innotech B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, TP 
Hà Nội

XI Nguyễn Quốc Sử Giảng viên

1 2033221999 Lý Gia Khang 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

2 2033222105 Nguyễn Dương Nhật Khoa 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

3 2033223948 Nguyễn Minh Quân 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

4 2033225436 Đinh Thị Ngọc Trâm 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

5 2033225652 Trần Thụy Thanh Trúc 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

6 2033223692 Võ Minh Phú 13DHBM02 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

7 2033223877 Lê Minh Phương 13DHBM02 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh
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8 2033224266 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 13DHBM02 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

9 2033224904 Phạm Thắng Thiện 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

10 2033221383 Cao Thanh Hiển 13DHBM03 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

11 2033221559 Lê Đinh Thanh Hùng 13DHBM03 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

12 2033222064 Lê Ngọc Khánh 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

XII Vũ Phú Lộc Giảng viên

1 2033221629 Đinh Văn Huy 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Tin Học Đại Phát 87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

2 2033216492 Nguyễn Thiện Nam 12DHBM05 Công Ty TNHH Phân phối Công nghệ N-TEK B4-20, Khu chức năng đô thị Thành Phố Xanh, 
Phường Từ Liêm, TP Hà Nội

3 2033216442 Bồ Quang Khải 12DHBM05 Công Ty TNHH  Tập Đoàn Lộc Phát Asia Pacfic Số Bc02, ấp 5, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh

4 2033210979 Dương Ngọc Mai Xuân 12DHBM08 Công Ty TNHH TMDV Viễn Thông Hai Kết Nối 25 Bàu Cát 6, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2033211664 Trương Công Thành 12DHBM02 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

2 2033210931 Nguyễn Văn Nhật 12DHBM08 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

3 2033223943 Trần Hoàng Quân 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

Giảng viênXIII
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4 2033224452 Cao Nguyễn Minh Toàn 13DHBM04 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

5 2033221006 Vũ Văn Đức 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

6 2033221947 Đặng Trung Kim 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

7 2033222494 Võ Minh Luân 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

8 2033224857 Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng 13DHBM02 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

9 2033225551 Nguyễn Đình Trí 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

10 2033225712 Cao Xuân Trường 13DHBM02 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

11 2033220898 Lê Văn Anh Đạt 13DHBM03 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

12 2033210184 LÊ QUANG ĐẠI 12DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Nguyễn Văn Lễ

1 2033220413 Võ Bảo Cảnh 13DHBM04 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

2 2033221457 Châu Nhật Hòa 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

3 2033221779 Nguyễn Trần Đại Hưng 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

4 2033221863 Lê Thị Hưởng 13DHBM04 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

XIV Giảng viên
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5 2033222059 Đinh Quốc Khánh 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

6 2033222102 Võ Huỳnh Đăng Khoa 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

7 2033222145 Phan Lê Duy Khôi 13DHBM01 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

8 2033221910 Huỳnh Trần Tuấn Kiệt 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

9 2033222618 Nguyễn Ru Min 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

10 2033223312 Dương Ngọc Nhi 13DHBM01 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

11 2033223668 Huỳnh Trường Phong 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

12 2033224710 Ngô Thành 13DHBM01 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

13 2033224918 Trần Phương Thiện 13DHBM04 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

14 2033221091 Nguyễn Quang Hà 13DHBM02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

15 2033221334 Ngô Đức Hậu 13DHBM02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

16 2033222432 Lê Quang Long 13DHBM02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

17 2033223741 Lưu Tấn Phúc 13DHBM02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

18 2033223949 Trần Anh Quân 13DHBM04 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

19 2033224213 Đường Xuân Thành Tài 13DHBM02 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh
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20 2033225363 Phạm Thị Huyền Trang 13DHBM02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

21 2033220206 Trần Hữu Anh 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

22 2033220386 Trần Công Bình 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

23 2033221824 Khà Thị Hương 13DHBM04 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

24 2033221589 Nguyễn Hoàng Huy 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

25 2033223748 Trần Chính Phúc 13DHBM02 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Vũ Đức Thịnh

1 2033224790 Đỗ Đặng Phương Thảo 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

2 2033224907 Lê Quốc Thiện 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

3 2033221784 Bùi Hoàng Hưng 13DHBM03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

4 2033207490 Điêu Nữ Hoàng Ngọc Hân 11DHBM2 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

5 2033216540 Mạc Minh Tâm 12DHBM02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

6 2033210575 Lê Thị Huyền Trang 12DHBM09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

7 2033216522 Nguyễn Ngọc Thiên Phước 12DHBM3 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

Giảng viênXV
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8 2033216586 Nguyễn Thị Nhã Trân 12DHBM5 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

9 2033223396 Nguyễn Ngọc Nguyệt Nhi 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

10 2033220718 Phạm Trịnh Thanh Duy 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

11 2033225857 Nguyễn Anh Việt 13DHBM01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, TP 
Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Nguyễn Quốc Sử

1 2033221782 Phạm Gia Hưng 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

XVII Huỳnh Thị Cẩm Dung Giảng viên

1 2033216346 Phan Duy Việt Anh 12DHBM04
Công Ty Cổ phần Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên 
Phong

Số 1 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận, TP Hồ 
Chí Minh

2 2033210593 Cao Nguyễn Kiều Duyên 12DHBM06 Công Ty TNHH Công Nghệ ITECCOM 528 Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ 
Chí Minh

3 2033216414 Nguyễn Trung Hiếu 12DHBM04 Công Ty TNHH HI-TECH Solutions
 62/8 Nguyễn Tư Giản, Phường An Hội Tây, TP Hồ 
Chí Minh

XVIII Lê Anh Tuấn Giảng viên

1 2033225037 Nguyễn Phú Thuận 13DHBM02
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Kết Nối 
Xanh

330/6C Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, TP Hồ 
Chí Minh

2 2033220993 Chế Công Đoàn 13DHBM03 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

3 2033220774 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 13DHBM04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

XVI Giảng viên
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4 2033223691 Khưu Minh Phú 13DHBM01
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

XIX Trần Thị Bích Vân Giảng viên

1 2033220035 Nguyễn Hoàng Thanh An 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Vidoco Số 640/2 Trường Chinh, Phường 15(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh

2 2033220357 Nguyễn Quốc Bảo 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Vidoco Số 640/2 Trường Chinh, Phường 15(Hết hiệu lực), TP 
Hồ Chí Minh

3 2033220309 Nguyễn Kim Chí Bảo 13DHBM02 Công Ty Cổ phần Vidoco 685 Đường Âu Cơ, Phường Tân Phú, TP Hồ Chí 
Minh

XX Nguyễn Hồng Vũ Giảng viên

1 2033223982 Nguyễn Khánh Quốc 13DHBM02
Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới & Sáng tạo Trường 
ĐH Công Thương TP.HCM

Phòng B.101, Cơ sở 1, 140 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

2 2033225495 Nguyễn Thị Huyền Trân 13DHBM02
Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới & Sáng tạo Trường 
ĐH Công Thương TP.HCM

Phòng B.101, Cơ sở 1, 140 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

3 2033221060 Nguyễn Vũ Giang 13DHBM02
Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới & Sáng tạo Trường 
ĐH Công Thương TP.HCM

Phòng B.101, Cơ sở 1, 140 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP Hồ Chí Minh

XXI Trần Đình Toàn Giảng viên

1 2001216187 Nghiêm Trần Kiến Thông 12DHTH08 Công Ty TNHH XNK Thủy sản Anh Minh Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng

2 2033216615 Thái Nguyễn Yến 12DHBM09 Công Ty TNHH XNK Thủy Sản Anh Minh Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng

XX Trần Đắc Tốt Giảng viên

1 2033221599 Nguyễn Quang Huy 13DHBM03 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

2 2033222779 Đinh Thành Nam 13DHBM03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh
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3 2033211975 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12DHBM09 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

4 230908006 Trần Hữu Anh 13DHBM03 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

5 2033210486 Dương Duy Quý 12DHBM05 Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương 46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

6 2033223759 Trịnh Thiên Phúc 13DHBM03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

7 2033216537 Nguyễn Huỳnh Thành Tài 12DHBM03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

8 2033210524 Tôn Thất Tùng 12DHBM06
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

9 2033216439 Trần Nguyễn Phi Hưng 12DHBM3
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải pháp 
Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

                           TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Hồng VũPGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Nguyên

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Tổng số: 139  sinh viên và 19 giảng viên.
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I Trần Thị Vân Anh Giảng viên

1 2001223265 Võ Trường Nhật 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Tài Việt 28/47 Lê Thị Hồng, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001207056 Nguyễn Mộng Đức 11DHTH10 Công Ty TNHH Thủ Phủ Cà phê 20/7/3 Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001220960 Nguyễn Hải Đăng 13DHTH07
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi 
nhánh Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

4 2001220691 Phạm Tiến Dũng 13DHTH07
Viện Chuyển Đổi Số - Trường Đại Học 
Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

5 2001220724 Phạm Đắc Anh Duy 13DHTH07
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi 
nhánh Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

6 2001215755 Nguyễn Thị Hằng 12DHTH02 Công Ty TNHH Logistik Unicorp Việt Nam
Căn C – 8.08 Thuộc Block C Toà nhà Tổ hợp Cao 
Ốc Xi Grand Co, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí 
Minh

7 2001224455 Nguyễn Viết Toàn 13DHTH_TD
Công Ty TNHH MTV phát triển phần mềm 
Âu Lạc 86/33 Âu Cơ, Phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh

8 2001220056 Huỳnh Minh An 13DHTH_TD
Công Ty Cổ phần phát triển công nghệ 
Newtech

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

9 2001220397 Lương Thanh Bình 13DHTH02 Công Ty TNHH Chữ Ký Sinh Thái Xanh
Phòng 706, Tầng 7, Tòa nhà Charmington La 
Pointe, 181 Cao Th, Phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí 
Minh

10 2001220539 Lê Thị Mỹ Chi 13DHTH05 Công Ty TNHH ITBee Solotions
65 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, TP Hồ 
Chí Minh

                      BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
   NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 (ĐỢT 1)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh).
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II Đào Minh Châu Giảng viên

1 2001221505 Hứa Minh Hoàng 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Âu 
Lạc

21 DCT 15, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001221796 Trương Tấn Hưng 13DHTH04
HCMC-DXCENTER Trung tâm Chuyển đổi 
số Thành phố Hồ Chí Minh

Lầu 4, 26 Lý Tự Trọng, phường Bến Ghé, Quận 1, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001221904 Lầu Trí Kiệt 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Bông Trà F&B 99 Đỗ Bí, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP 
Hồ Chí Minh

III Bùi Công Danh Giảng viên

1 2001224942 Nguyễn Hữu Thịnh 13DHTH_TD
Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ 
Amazing

307/41 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

2 2001221410 Lê Trần Kim Đan 13DHTH01
Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ 
Amazing

307/41 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

3 2001224848 Nguyễn Văn Thăng 13DHTH07
Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ 
Amazing

307/41 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

4 2001220276 Nguyễn Duy Ân 13DHTH07
Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ 
Amazing

307/41 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

5 2001220204 Lê Thị Trúc Anh 13DHTH07
Công Ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ 
Amazing

307/41 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

6 2001222778 Trịnh Đặng Thành Nam 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Âu 
Lạc

21 DCT 15, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, 
TP Hồ Chí Minh

7 2001222912 Hà Huỳnh Ánh Ngân 13DHTH_TD Công Ty Cổ phần Công nghệ UNIT 157 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí 
Minh

8 2001223008 Nguyễn Quốc Nghi 13DHTH01 Công Ty TNHH Phần Mềm Kỷ Nguyên Số 177/24 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP Hồ Chí 
Minh

9 2001224052 Phạm Văn Quyến 13DHTH08 Công Ty TNHH V & V
1/29-31 Cư xá Tân Kỳ Tân Quí Cầu Xéo, Phường 
Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí MinhPage 14Page 14



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

10 2001224046 Trương Thế Quyền 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An 
Giang

Số 69-71-73 Nguyễn Huệ, Phường Long Xuyên, 
Tỉnh An Giang

IV Nguyễn Thị Định Giảng viên

1 2001224327 Đinh Nhật Tấn 13DHTH09
Ngân Hàng Nn & Pt Nông Thôn Vn 
(Agribank) - CN Chợ Lớn

Số 43 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Chợ 
Lớn, TP Hồ Chí Minh

2 2001224690 Đỗ Hoàng Thanh 13DHTH04 Công Ty TNHH OSAS
78/44/06 Nguyễn Văn Khối, Phường Thông Tây 
Hội, TP Hồ Chí Minh

3 2001225047 Phạm Minh Thuận 13DHTH_TD Công Ty TNHH Giải pháp phần mềm Nextit 108/34 Ngô Chí Quốc, Khu Phố 2, Phường Tam 
Bình, TP Hồ Chí Minh

4 2001225390 Phan Thị Tuyết Trang 13DHTH01 Công Ty TNHH ITBee Solotions
65 Nguyễn Minh Hoàng, Phường Bảy Hiền, TP Hồ 
Chí Minh

5 2001225547 Trần Minh Trí 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Âu 
Lạc

21 DCT 15, Khu phố 1, Phường Đông Hưng Thuận, 
TP Hồ Chí Minh

6 2001225677 Nguyễn Thành Trung 13DHTH08 Công Ty Cổ phần I.P.L 216 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ 
Chí Minh

7 2001220631 Ngô Quốc Doanh 13DHTH04
Tổng Công Ty Đầu tư và phát triển Công 
nghiệp - CTCP

Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng 
Vương, Phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh

8 2001221678 Phan Quốc Huy 13DHTH03 Công Ty TNHH Lotus Heart Solutions
480 Lê Văn Sỹ, Phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí 
Minh

9 2001222038 Phạm Văn Khanh 13DHTH08 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons 96 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

10 2001223091 Võ Thị Bích Ngọc 13DHTH07
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đào Tạo 
Phát Triển VNED 126, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3

V Ngô Dương Hà Giảng viên

1 2001220750 Nguyễn Tấn Duy 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí MinhPage 15Page 15
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2 2001223954 Phạm Đức Minh Quân 13DHTH07
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

3 2001220163 Trần Hữu Ái Anh 13DHTH07
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

4 2001224163 Kim Ngọc Sáng 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

5 2001220116 Trần Tuấn Anh 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

6 2001221975 Nguyễn Hoàng Khải 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

7 2001223661 Mai Hoài Phong 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

8 2001220706 Phạm Minh Duy 13DHTH08
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

9 2001221133 Bùi Kim Hải 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

10 2001221146 Lăng Minh Hải 13DHTH03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

11 2001221151 Phạm Đức Hải 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

12 2001222262 Trần Thị Kiều Liêu 13DHTH09
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

13 2001223311 Trần Thị Yến Nhi 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

14 2001223674 Lê Phùng Phong 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

15 2001224936 Nguyễn Hoành Thịnh 13DHTH03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí MinhPage 16Page 16



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

16 2001224551 Phạm Minh Tuấn 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

17 2001224574 Phan Đặng Thủy Tuyên 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

18 2001220027 Lê Nguyễn Hoài An 13DHTH03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

VI Nguyễn Phương Hạc Giảng viên

1 2001222036 Lê Hà Bảo Khanh 13DHTH_TD Công Ty TNHH Phần Mềm Quốc Bảo 71 Đường HT45 Khu phố 1, Phường Tân Thới 
Hiệp, TP Hồ Chí Minh

2 2001224861 Nguyễn Ngọc Thắng 13DHTH08
Công Ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ 
Khánh Vy Home

85 Cộng Hòa, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001223103 Nguyễn Tất Ngọc 13DHTH06 Công Ty TNHH Phần Mềm Quốc Bảo 71 Đường HT45 Khu phố 1, Phường Tân Thới 
Hiệp, TP Hồ Chí Minh

4 2001223660 Hà Huy Phong 13DHTH02 Công Ty TNHH SALTO VIETNAM
Tòa nhà 55-57 Nguyễn Văn Giai, Phường Tân Định, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001223657 Nguyễn Lê Thanh Phong 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Tài Việt 28/47 Lê Thị Hồng, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

6 2001223776 Huỳnh Trọng Phúc 13DHTH09
Trung tâm Công nghệ thông tin - VNPT 
Vĩnh Long

Số 3, Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành phố Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long

VII Nguyễn Thế Hữu Giảng viên

1 2001224190 Huỳnh Thanh Sơn 13DHTH02
Chi nhánh Công Ty TNHH FPT IS tại Thành 
phố Hồ Chí Minh

Lô B3, Đường Sáng Tạo, Khu E-Office, Khu chế 
xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001224721 Đoàn Chí Thành 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Giải Pháp Phần Mềm Linh 
Hoạt

123/25A Đường số 8, Phường Bình Hưng Hòa, TP 
Hồ Chí Minh

3 2001224717 Lê Văn Thành 13DHTH02 Công Ty TNHH Ebizworld
307 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 
MinhPage 17Page 17
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4 2001225261 Phạm Thị Minh Thư 13DHTH02
Công Ty Cổ phần phát triển công nghệ 
Newtech

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

5 2001224460 Châu Đức Toàn 13DHTH02 Công Ty TNHH Công Nghệ Ailogy Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 đường 
Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

6 2001224537 Trần Anh Tuấn 13DHTH06 Công Ty TNHH Công Nghệ TNI Số 59, khu dân cư 1, ấp 3, Xã Phú Ngọc, Huyện 
Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

7 2001225915 Hồ Hoàng Anh Vũ 13DHTH07 Công Ty TNHH Grant Thornton Việt Nam Tầng 18, Tháp Quốc tế Hoà Bình, 106 Hoàng Quốc 
Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

8 2001220195 Khưu Diệu Anh 13DHTH02 Công Ty TNHH Gira Academy
185B Lê Đại Hành, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng 
Tháp

9 2044226229 Võ Ngọc Nguyên Chương 13DHTH08 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons 96 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

10 2001220470 Nguyễn Xuân Cường 13DHTH06 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương 2C Phó Đức Chính, Phường Bến Thành, TP Hồ Chí 
Minh

11 2001221431 Nguyễn Văn Hiếu 13DHTH09
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi 
nhánh Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

VIII Huỳnh Thị Châu Lan Giảng viên

1 2001222660 Tăng Hữu Minh 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Công nghệ Tam Khoa 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, TP Hồ 
Chí Minh

2 2001224008 Trần Huỳnh Phụng Quyên 13DHTH03
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi 
nhánh Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

3 2001224051 Trà Thị Xuân Quyền 13DHTH08 Công Ty Cổ phần giải pháp BNK 362/19 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001224123 Trần Thị Diễm Quỳnh 13DHTH09
Công Ty TNHH Phát triển Công nghệ và 
Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

5 2001224242 Lương Tấn Tài 13DHTH01
Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu – Viễn 
Thông Tây Ninh.

Số 429, khu phố 2, Thị Trấn Bến Cầu, Huyện Bến 
Cầu, Tỉnh Tây NinhPage 18Page 18
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IX Nguyễn Văn Lễ Giảng viên

1 2001221691 Nguyễn Công Huy 13DHTH06
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

2 2001223522 Hồ Phương Như 13DHTH07 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001224906 Phan Trần Hoàng Thiện 13DHTH04 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

4 2001220941 Nguyễn Thành Đạt 13DHTH01 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

5 2001221417 Trần Minh Hiếu 13DHTH01
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

6 2001221694 Nguyễn Gia Huy 13DHTH04
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

7 2001221987 Dương Chí Khang 13DHTH04 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

8 2001222050 Hồ Ngọc Khánh 13DHTH01 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

9 2001222062 Lê Minh Khánh 13DHTH05 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

10 2001222208 Đinh Nguyễn Nhật Lâm 13DHTH05 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

11 2001223168 Thi Vương Nguyên 13DHTH08
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

12 2001224459 Đinh Bảo Toàn 13DHTH05 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

13 2001220167 Đặng Quốc Anh 13DHTH02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí MinhPage 19Page 19
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14 2001220959 Nguyễn Hải Đăng 13DHTH02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

X Nguyễn Thanh Long Giảng viên

1 2001220933 Danh Thành Đạt 13DHTH07 Trung Tâm Truyền Thông HUIT 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001222124 Đoàn Nguyễn Anh Khoa 13DHTH07 Trung Tâm Truyền Thông HUIT 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001222083 Huỳnh Gia Khiêm 13DHTH03 Trung Tâm Truyền Thông HUIT 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

4 2001224849 Đặng Minh Thắng 13DHTH02 Công Ty TNHH Gira Academy
185B Lê Đại Hành, Phường Mỹ Tho, Tỉnh Đồng 
Tháp

5 2001225583 Nguyễn Bảo Trinh 13DHTH01 Công Ty TNHH Phần Mềm Kỷ Nguyên Số 177/24 Đường 3/2, Phường Vườn Lài, TP Hồ Chí 
Minh

6 2001230868 Nguyễn Thanh Tùng 14DHTH03 Công Ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh

7 2001225873 Đỗ Quang Vinh 13DHTH08 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons 96 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

8 2044223143 Nguyễn Phúc Vĩnh Nguyên 13DHTH08 Công Ty TNHH Ly Thái Bakery
Tầng 6 tháp Golden House, Tòa nhà Sunwah Pearl, 
số 90 Nguyễn, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

9 2001225555 Nguyễn Minh Trí 13DHTH05 Công Ty TNHH DI4L 428/15 Nguyễn Bình, Xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

10 2001225910 Lê Đình Vũ 13DHTH03 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons 96 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

11 2001220416 Nguyễn Gia Cát 13DHTH09
Ngân Hàng Nn & Pt Nông Thôn Vn 
(Agribank) - CN Chợ Lớn

Số 43 đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Chợ 
Lớn, TP Hồ Chí Minh

XI Mạnh Thiên Lý Giảng viên
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1 2001220976 Nguyễn Thị Hồng Điệp 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Xtech789
Phòng 310, Tầng 3, Tòa nhà SBI đường số 03, lô số 
6B, Khu Cô, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001221088 Nguyễn Hồng Hà 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên 
Ân

92 Đường số 10, Khu dân cư CityLand, Phường Gò 
Vấp, TP Hồ Chí Minh

3 2001221797 Nguyễn Hoàng Phi Hưng 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Phần mềm 4P
Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

XII Phan Thị Ngọc Mai Giảng viên

1 2001222401 Nguyễn Trọng Yến Linh 13DHTH02
Công Ty TNHH Dịch vụ và Công nghệ 
Tường Thịnh

28/52 Lê Thị Hồng, Phường Gò Vấp, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001222641 Trần Công Minh 13DHTH04 Công Ty TNHH Tin học Thành Nhân 174-176-178-180 Bùi Thị Xuân, Phường Bến 
Thành, TP Hồ Chí Minh

3 2001223033 Nguyễn Ngọc Nghĩa 13DHTH_TD Công Ty TNHH Công Nghệ Số Việt Trí Đạo 27 Xuân Hòa 2, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng

4 2001223550 Trần Tấn Nhựt 13DHTH07
Công Ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Thiên 
Ân

92 Đường số 10, Khu dân cư CityLand, Phường Gò 
Vấp, TP Hồ Chí Minh

5 2001223984 Trần Anh Quốc 13DHTH06
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vi 
Tính Minh Sơn

449/23/14 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP Hồ 
Chí Minh

XIII Đinh Thị Mận Giảng viên

1 2001220026 Trần Tuấn An 13DHTH04
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

2 2001220194 Trần Kiều Anh 13DHTH04
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

3 2001220977 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 13DHTH04
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

4 2001221435 Nguyễn Cao Thi Hiếu 13DHTH04
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí MinhPage 21Page 21
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5 2001221493 Nguyễn Thanh Hoàng 13DHTH04
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

6 2001222583 Phạm Thị Xuân Mai 13DHTH04 Công Ty TNHH giải pháp công nghệ iOrder Số 16 Sầm Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí 
Minh

7 2001222067 Nguyễn Trần Duy Khánh 13DHTH_TD Công Ty TNHH giải pháp công nghệ  iOrder Số 16 Sầm Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí 
Minh

8 2001223022 Cao Đức Nghĩa 13DHTH_TD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

9 2001224389 Huỳnh Công Tiến 13DHTH_TD
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

10 2001224565 Nguyễn Như Quang Tùng 13DHTH09
Công Ty TNHH Công Nghệ kết nối Tâm 
Phúc

18 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

11 2001225777 Phạm Đình Văn 13DHTH01
Công Ty TNHH Công Nghệ Kết nối Tâm 
Phúc

18 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

12 2001220536 Cao Thiên Chi 13DHTH06
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ 
VietSunCo

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê 
Duẩn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

13 2001220867 Nguyễn Vương Hồng Đào 13DHTH05
Công Ty TNHH Công Nghệ Kết Nối Tâm 
Phúc

18 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

14 2001224231 Đặng Ngọc Tài 13DHTH_TD Công Ty TNHH giải pháp công nghệ  iOrder Số 16 Sầm Sơn, Phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí 
Minh

XIV Lâm Thị Họa Mi Giảng viên

1 2001225676 Lê Đức Trung 13DHTH04 Công Ty TNHH Tin học Thành Nhân 174-176-178-180 Bùi Thị Xuân, Phường Bến 
Thành, TP Hồ Chí Minh

2 2001225950 Trần Dương Tường Vy 13DHTH02 Công Ty TNHH VTECH Kỹ Thuật Việt 51 Văn Cao, Phường Phú Thạnh, TP Hồ Chí Minh

3 2001224221 Trần Thiên Tài 13DHTH_TD Công Ty TNHH VTI Education
Tầng 3, khối A tòa nhà Sông Đà, đường Phạm 
Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.Page 22Page 22
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4 2001225902 Trà Ngọc Nguyên Vũ 13DHTH-TD Công Ty Cổ phần TN Solutions 12 Phan Huy Thực, Phường Tân Hưng, TP Hồ Chí 
Minh

5 2001210219 Ngô Thị Mỹ Huyền 12DHTH07
Công Ty Cổ phần Trường học Công nghệ 
MindX

Tầng 2, Tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Yên 
Hòa, TP Hà Nội

6 2001215973 Nguyễn Phương Nam 12DHTH17
Công Ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc 
Sản (Vissan)

420 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, 
TP Hồ Chí Minh

7 2002113176 Trần Đinh Hải Nguyên 13DHTH06
Công Ty Dịch vụ Mobifone Khu vực 2 - Chi 
nhánh Tổng Công Ty Viễn thông MobiFone

MM 18 Trường Sơn, Phường Diên Hồng, TP Hồ 
Chí Minh

8 2001210919 Bùi Văn Thọ 12DHTH15
Công Ty TNHH TMDV Viễn Thông Hai 
Kết Nối 26 Bàu Cát 6, Phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

9 2001216317 Hồ Phí Vĩnh 12DHTH15 Công Ty TNHH Wisdomrobotics
 760 Nguyễn Duy Trinh, Khu Phố 3, Phường Bình 
Trưng, TP Hồ Chí Minh

10 2001216076 Lê Hoàng Quân 12DHTH03
Văn phòng đại diện Esri Việt Nam tại 
TPHCM

Lầu 5C, Tòa nhà SGR Building, số 167-169 Điện 
Biên Phủ, Phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh

XV Nguyễn Thị Bích Ngân Giảng viên

1 2001221180 Lâm Nguyễn Anh Hào 13DHTH_TD Công Ty TNHH SOF
Số 1 đường 5, Verosa Park, khu phố 2, Phường 
Long Trường, TP Hồ Chí Minh

2 2001221068 Đỗ Huỳnh Giáp 13DHTH08
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Nina

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001221140 Nguyễn Thị Thanh Hải 13DHTH_TD
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001223813 Lê Huỳnh Tấn Phước 13DHTH01
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Nina

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

5 2001223947 Hồ Đức Hoàng Quân 13DHTH02
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

6 2001224843 Nguyễn Thị Hồng Thắm 13DHTH05
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Nina

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
MinhPage 23Page 23
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7 2001224949 Lâm Đức Thịnh 13DHTH08
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Nina

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

8 2001225035 Ngô Minh Thuận 13DHTH02
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

9 2001225575 Nguyễn Khắc Triệu 13DHTH08
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ 
Nina

Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

10 2001225698 Phan Tấn Trực 13DHTH06 Công Ty TNHH giải pháp công nghệ  iOrder
Lầu 3, Tòa nhà Saigon TEL, Lô 46 Công viên phần 
mềm Quang Tr, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

11 2001224483 Phạm Minh Tú 13DHTH05 Công Ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Khu Phố 9, Phường Tây Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

XVI Phùng Thế Bảo Giảng viên

1 2001223976 Hồ Anh Quốc 13DHTH09
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

2 2001222438 Nguyễn Hoàng Long 13DHTH06
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

3 2001221480 Đỗ Nhật Hoàng 13DHTH09
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

4 2001221699 Đinh Ngọc Huy 13DHTH01
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

5 2001223814 Nguyễn Thanh Phước 13DHTH02
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

6 2001224510 Nguyễn Thanh Tú 13DHTH05
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

7 2001224549 Đặng Thanh Tuấn 13DHTH03
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

8 2001222435 Huỳnh Hoàng Hải Long 13DHTH02
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí MinhPage 24Page 24
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9 2001224407 Hà Minh Tiến 13DHTH05
Công Ty TNHH Công Nghệ Ứng Dụng 
Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường Sa, 
Phường Cầu Kiệu, TP Hồ Chí Minh

XVII Nguyễn Thị Thu Tâm Giảng viên

1 2001225671 Nguyễn Thị Thanh Trúc 13DHTH08 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

2 2001220817 Văn Trọng Dương 13DHTH01 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

3 2001222529 Đinh Thị Thảo Ly 13DHTH02 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

4 2001221445 Trương Mỹ Hoa 13DHTH06 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

5 2001224683 Võ Thị Diễm Thanh 13DHTH09 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

6 2001210050 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 12DHTH12 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

7 2001223942 Nguyễn Mạnh Quân 13DHTH02 Công Ty TNHH MeU Solutions
L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 
Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh

XVIII Đinh Thị Tâm Giảng viên

1 2001224333 Nguyễn Tất Tây 13DHTH03
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

2 2001215932 Trương Vĩnh Lộc 12DHTH09
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

3 2001224645 Đặng Quốc Thái 13DHTH01
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

4 2001220623 Hồ Thái Dinh 13DHTH05
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà NộiPage 25Page 25
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5 2001222487 Trần Thị Mỹ Lợi 13DHTH05
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

6 2001210513 Trần Trí Tường 12DHTH07
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

7 2001215853 Nguyễn Võ Hoàng Khang 12DHTH04
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

8 2001222099 Vũ Đình Đăng Khoa 13DHTH05
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

XIX Vũ Phú Lộc Giảng viên

1 2001221135 Nguyễn Ngọc Hải 13DHTH_TD Công Ty Cổ phần Tin Học Đại Phát 87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Nguyễn Quốc Sử

1 2001222485 Tô Minh Lợi 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

2 2001220216 Lê Thành Anh 13DHTH05
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

3 2001220463 Lê Ngọc Cường 13DHTH05
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

4 2001221508 Nguyễn Minh Hoàng 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

5 2001221700 Nguyễn Minh Huy 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

6 2001224705 Nguyễn Hữu Thành 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

XX Giảng viên
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7 2001224343 Bùi Ngọc Thảo Tiên 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

8 2001224631 Lê Mạnh Tường 13DHTH07
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

9 2001220268 Phạm Đào Huệ Ân 13DHTH04
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

10 2001220343 Nguyễn Lê Huy Bảo 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

11 2001221147 Nguyễn Văn Hải 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

12 2001221221 Lê Thị Ngọc Hằng 13DHTH01
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

13 2001221872 Lê Trung Kiên 13DHTH02
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

14 2001224079 Đỗ Lê Phương Quỳnh 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

15 2001224682 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

16 2001224714 Đặng Trung Thành 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

17 2001224703 Dương Công Thành 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

18 2001225912 Trần Anh Vũ 13DHTH08
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

19 2001226082 Nguyễn Võ Như Ý 13DHTH06
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Giảng viênXXI
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Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2001225914 Trần Khánh Vũ 13DHTH01 Công Ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Khu Phố 9, Phường Tây Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

2 2001224131 Võ Thị Thúy Sa 13DHTH09 Công Ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, khu phố 9, Phường Tây Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

3 2001220987 Nguyễn Thị Kim Đoan 13DHTH07 Công Ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Khu Phố 9, Phường Tây Thạnh, TP 
Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Vũ Đức Thịnh

1 2001221609 Nguyễn Quang Huy 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001220971 Thạch Quốc Điền 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2044224575 La Hoàn Tuyên 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001222490 Nguyễn Minh Luân 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001210336 Phạm Bá Triết 12DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

6 2001221896 Giang Tuấn Kiệt 13DHTH_TD Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

7 2001225908 Đặng Trường Vũ 13DHTH_TD Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

8 2001222058 Trương Văn Phú Khánh 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

Giảng viênXXI

Giảng viênXXII
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9 2001222443 Nguyễn Thành Long 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

10 2001222867 Đoàn Thị Thảo Ngân 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

11 2001223746 Võ Nguyên Phúc 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

12 2001223920 Trần Minh Quang 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

13 2001221004 Nguyễn Bá Đức 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

14 2001221150 Hoàng Văn Hải 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

Vũ Thanh Nguyên

Vũ Văn Vinh

1 2001221414 Lê Trương Công Hiếu 13DHTH_TD Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001221474 Nguyễn Thành Hoàn 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001221625 Lương Quốc Huy 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001221652 Phan Đình Huy 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001222005 Nguyễn Minh Khang 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

6 2001223968 Trần Trọng Quí 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXIII Giảng viên
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7 2001224148 Phạm Thành Phước Sang 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

8 2001224207 Trần Tấn Tài 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

9 2001224963 Nguyễn Hoàng Thịnh 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

10 2001224990 Nguyễn Duy Thông 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXIV Vũ Văn Vinh Giảng viên

1 2001224395 Trần Văn Minh Tiến 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001225919 Nguyễn Quốc Vương 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001220330 Trần Duy Bảo 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001220322 Trương Văn Thạch Bảo 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001220570 Đỗ Hữu Danh 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

6 2001220978 Nguyễn Ngô Thanh Đình 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

7 2001221504 Tống Xuân Hoàng 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

8 2001221635 Trần Gia Huy 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

9 2001222101 Đặng Phạm Đăng Khoa 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí MinhPage 30Page 30
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10 2001222100 Hồ Thị Châu Khoa 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXV Trần Văn Thọ Giảng viên

1 2001221382 Trần Vinh Hiển 13DHTH08 Công Ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ricons 96 Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

XXVI Huỳnh Thị Cẩm Dung Giảng viên

1 2001223740 Lưu Hoàng Phúc 13DHTH07
Công Ty TNHH Phát triển Công nghệ và 
Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn Nhì, TP 
Hồ Chí Minh

2 2001221679 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Phần mềm 4P
Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

3 2001225805 Nguyễn Thị Kiều Vân 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Phần mềm 4P
Phòng 702A Tầng 7, Tòa nhà Centre Point, 106 
Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí 
Minh

4 2001220935 Lư Tất Tuấn Đạt 13DHTH02
Công Ty TNHH Công nghệ Đầu tư Việt 
Nam

8 đường D21, Phường Phước Long B, Thành phố 
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

5 2001222539 Nguyễn Thanh Ly Ly 13DHTH02
Công Ty TNHH Công nghệ Đầu tư Việt 
Nam

8 đường D21, Phường Phước Long B, Thành phố 
Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

XXVII Lê Anh Tuấn Giảng viên

1 2001224160 Nguyễn Minh Sang 13DHTH03
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Kết 
Nối Xanh

330/6C Lê Hồng Phong, Phường Vườn Lài, TP Hồ 
Chí Minh

XXVIII Trần Thị Bích Vân Giảng viên

1 2001221885 Bùi Tuấn Kiệt 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001223145 Trần Phúc Nguyên 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí MinhPage 31Page 31
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3 2001224646 Nguyễn Văn Quốc Thái 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXIX Trần Như Ý Giảng viên

1 2001220579 Trần Kháng Dĩ 13DHTH04
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dragon 
Vision

Số nhà 83E, đường Đình Quới An, Phường Thới 
An, TP Hồ Chí Minh

2 2001225918 Nguyễn Quốc Vương 13DHTH05
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dragon 
Vision

Số nhà 83E, đường Đình Quới An, Phường Thới 
An, TP Hồ Chí Minh

3 2001224938 Phan Văn Thịnh 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001225951 Đào Hồng Ngọc Vy 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001220205 Lý Nguyễn Hoàng Anh 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

6 2001220460 Lê Minh Cường 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

7 2001216039 Huỳnh Gia Phú 12DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXX Trần Việt Hùng Giảng viên

1 2001221189 Trần Tuấn Hào 13DHTH07
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công 
Nghệ Thẻ Xanh

25/16 Nguyễn Minh Châu, Phường Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh

2 2001221884 Phan Thuận Kiệt 13DHTH06
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công 
Nghệ Thẻ Xanh

25/16 Nguyễn Minh Châu, Phường Tân Phú, TP Hồ 
Chí Minh

3 2001222018 Hoàng Ngọc Khang 13DHTH03
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

4 2001222919 Võ Nhật Ngân 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí MinhPage 32Page 32
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5 2001223111 Võ Thị Yến Ngọc 13DHTH03
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Vũ

Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2001220995 Đỗ Văn Tuyên Đoán 13DHTH09
Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới & Sáng 
tạo Trường ĐH Công Thương TP.HCM

Phòng B.101, Cơ sở 1, 140 đường Lê Trọng Tấn, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú , TP Hồ Chí 
Minh

2 2001224525 Hoàng Minh Tuấn 13DHTH04
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường 
Minh

111 Nguyễn Đình Chính, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ 
Chí Minh

3 2001222777 Thái Đặng Phương Nam 13DHTH02
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 
Tường Minh

Đường số 10, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, 
phường Tân Chánh, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

4 2001224552 Lê Đăng Hoàng Tuấn 13DHTH09 Viện Chuyển Đổi Số 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, quận Tân 
Phú, TP Hồ Chí Minh

5 2001220727 Nguyễn Trường Duy 13DHTH02
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường 
Minh

111 Nguyễn Đình Chính, Phường Cầu Kiệu, TP Hồ 
Chí Minh

6 2001221772 Trần Thúy Huỳnh 13DHTH02
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tường 
Minh

Đường số 10, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, 
phường Tân Chánh, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

7 2001223672 Lê Hồng Phong 13DHTH07
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

8 2001224155 Lê Minh Sang 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

9 2001224167 Phạm Văn Sỉ 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

10 2001224651 Nguyễn Phạm Hồng Thái 13DHTH07
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Hồng Vũ

Giảng viênXXXII

XXXI Giảng viên
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Vũ Văn Vinh

11 2001224422 Nguyễn Đức Tín 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

12 2001225446 Lê Bảo Trâm 13DHTH06
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

13 2001225449 Trịnh Võ Thùy Trâm 13DHTH09
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

14 2001224188 Huỳnh Hoàng Sơn 13DHTH05 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

15 2001222028 Thái Tấn Khang 13DHTH06
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

16 2001222402 Huỳnh Lâm Gia Linh 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

17 2001222320 Lê Mai Duy Linh 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Vệ Sĩ Mạng Số 23 Đường T4A, Phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí 
Minh

18 2001225413 Nguyễn Văn Tráng 13DHTH09
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

19 2001215686 Nguyễn Hữu Đại 12DHTH09
Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm 
Anh

B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh

20 2001220573 Võ Trường Danh 13DHTH01
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

XXXIII Trần Đình Toàn Giảng viên

1 2001223664 Lương Liêm Phong 13DHTH01 Công Ty TNHH XNK Thủy sản Anh Minh Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, TP 
Hải Phòng

2 2001220852 Phạm Nguyễn Linh Đan 13DHTH07 Công Ty TNHH XNK Thủy sản Anh Minh 153/23 Lê Văn Thọ, Phường Thông Tây Hội, TP Hồ 
Chí Minh

Giảng viênXXXII
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3 2001221660 Danh Gia Huy 13DHTH02
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

4 2001223708 Lê Hoàng Phú 13DHTH07 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

5 2001224715 Nguyễn Văn Thành 13DHTH03 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

6 2001224917 Hồ Thiện 13DHTH04
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

7 2001225913 Lê Hiền Vũ 13DHTH09 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

8 2001215626 Đoàn Thị Ngọc Bích 12DHTH11
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

9 2001220440 Trần Chí Cương 13DHTH06
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

10 2001221046 Đỗ Hoàng Giang 13DHTH06
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

XXXIV Nguyễn Hải Yến Giảng viên

1 2001221471 Mai Ngọc Hoan 13DHTH03 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

2 2001215954 Nguyễn Thị Ngọc Mi 12DHTH12
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

3 2001221011 Trương Minh Thoại 13DHTH01
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

4 2001220385 Lê Ngọc Bình 13DHTH08
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

5 2001202086 VŨ VĂN HỘI 11DHTH6 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
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6 2001220372 Phạm Vũ Lương Bằng 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

7 2001220303 Nguyễn Hồng Huy Bảo 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

8 2001215820 Nguyễn Hoàng Huy 12DHTH_TD Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

9 2001222239 Dương Tấn Lên 13DHTH05
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

10 2001221139 Lâm Tiết Hải 13DHTH05
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

11 2001221330 Nguyễn Thành Hậu 13DHTH04
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

12 2001221453 Lương Bảo Hòa 13DHTH04
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

13 2001221998 Tưởng Tấn Khang 13DHTH01 Công Ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Chồi Xanh 85 Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí 
Minh

14 2001223120 Phạm Đức Bảo Ngọc 13DHTH02 Công Ty TNHH Dịch vụ Công Nghệ TBay 303/41 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ 
Chí Minh

XXXV Dương Thị Mộng Thùy Giảng viên

1 2001223240 Hồ Hữu Nhân 13DHTH07
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

2 2001223812 Lê Hữu Phước 13DHTH06
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

3 2001224379 Jung Minh Tiền 13DHTH06
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

XXXVI Nguyễn Thị Thanh Thủy Giảng viên
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

1 2001222025 Nguyễn Huyện Anh Khang 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

2 2001224442 Phạm Văn Tisen 13DHTH06
Công Ty TNHH Tin học và Thương Mại 
DKP

102/46 Âu Dương Lân, TP Hồ Chí Minh

3 2001222122 Nguyễn Vỹ Khoa 13DHTH05
Công Ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại 
Dương

46A Đường 385, Phường Tăng Nhơn Phúc, TP Hồ 
Chí Minh

4 2001223445 Nguyễn Phi Nhung 13DHTH05
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

5 2001223685 Lê Tấn Phú 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

XXXVII Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên

1 2001221653 Trần Quốc Huy 13DHTH03
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

2 2001221962 Trần Hoàng Kha 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

3 2001222507 Lê Hoàng Lực 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

4 2001222644 Phan Bình Minh 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

5 2001222793 Trà Quốc Nam 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

XXXVIII Lê Thị Thùy Lan Giảng viên

1 2001223678 Trần Võ Phong 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

2 2001220965 Hồ Đặng Hải Đăng 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí MinhPage 37Page 37



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

3 2001224227 Nguyễn Chí Tài 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

4 2001220932 Lê Nguyễn Tuấn Đạt 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001220904 Phan Thành Đạt 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXXIX Lữ Thị Cẩm Tú Giảng viên

1 2001224408 Nguyễn Viết Tiến 13DHTH02
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

2 2001220715 Nguyễn Anh Duy 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001221533 Đặng Cam Hồng 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001225448 Nguyễn Hoàng Bích Trâm 13DHTH01
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

5 2001222017 Đặng Quốc Khang 13DHTH01 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXXX Huỳnh Thái Học Giảng viên

1 2001222837 Trần Thị Nga 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001223248 Phan Trọng Nhân 13DHTH03 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001223625 Ngô Tấn Phát 13DHTH08 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001225897 Phạm Long Vũ 13DHTH05
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí MinhPage 38Page 38



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

5 2001225916 Tạ Nguyên Vũ 13DHTH04
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

XXXXI Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên

1 2001223641 Phạm Văn Phi 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001224149 Biện Phước Sang 13DHTH07 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001224865 Đỗ Cao Thắng 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001224956 Lại Phước Thịnh 13DHTH02 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001225701 Lê Văn Trường 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXXXII Trần Khải Thiện Giảng viên

1 2001224482 Nguyễn Quốc Tú 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001224500 Nguyễn Văn Thanh Tú 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001224540 Huỳnh Anh Tuấn 13DHTH06 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

4 2001225323 Lê Hà Ngọc Thy 13DHTH04 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

5 2001210693 Tăng Gia Bảo 12DHTH09
Công Ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Giải 
pháp Phần mềm CyberSkill

Tầng 1, 207A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, 
Quận 1,TP Hồ Chí Minh

XXXIII Hồ Hải Quân Giảng viên
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

1 2033210453 Hoàng Quốc Phong 12DHTH_TD Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

2 2001215940 Nguyễn Trương Thành Luân 12DHTH14 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2044210002 Bùi Đức Huy 12DHTH17 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

XXXXIV Ngô Quốc Huy Giảng viên

1 2001215969 Lê Hoài Nam 12DHTH03
Công Ty TNHH công nghệ và chuyển đổi số 
Innotech

B26 TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Hà Đông, 
TP Hà Nội

2 2001220359 Đặng Gia Bảo 13DHTH09 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

3 2001226447 Nguyễn Phú Tài 13DHTH06
Công Ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 
Phần mềm Nét Việt

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An Khánh, TP 
Hồ Chí Minh

                     Nguyễn Hồng VũPGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Nguyên

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO                           TRƯỞNG KHOA

Tổng số: 332  sinh viên và 40 giảng viên.
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I Vũ Đức Thịnh

1 2033210506 Hà Đức Chung 12DHBM6 Công Ty Cổ phần Sài Gòn Lab 28/61 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường Phú Thọ, 
TP Hồ Chí Minh

II Nguyễn Quốc Sử

1 2033210431 Lê Hồng Đức Trí 12DHTH09 Công Ty TNHH Giải pháp Phần mềm Tâm Anh B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, 

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh Nguyễn Thanh Nguyên                      Nguyễn Hồng Vũ

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng số: 02 sinh viên và 02 giảng viên.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG ĐÀO TẠO                           TRƯỞNG KHOAPHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 2025

                      BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP KỸ SƯ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
   NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, AN TOÀN THÔNG TIN, KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 
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